
 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:             /QĐ-CĐBVN   Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 
   

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục 
Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT); 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013, Nghị định 
số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 
19/9/2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2022, Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 và Nghị đinh số 01/2024/NĐ-CP ngày 
01/01/2024 của Chính phủ ); 

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an 
toàn giao thông đường bộ; 

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải tại Tờ trình 
số 768/TTr-VKHCN ngày 25/3/2024 về việc cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn 
giao thông đường bộ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường 
bộ cho 40 học viên (số chứng chỉ từ 24-000001679 đến 24-000001718); lớp học tổ 
chức tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2023 do Trung tâm Đào và 
Thông tin (Viện KH&CN GTVT) tổ chức;  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Quản lý Bảo trì 
kết cấu hạ tầng giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 2;     
- Cục trưởng (để b/c); 
- Vụ KCHTGT – Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, QL,BTKCHTGT (N.T.P).                                                                 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Phan Thị Thu Hiền 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ  
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CĐBVN ngày       tháng 4 năm 2024 của Cục trưởng Cục ĐBVN) 

         

TT Số CC  Họ và tên Đơn vị công tác Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Điểm 
thi 

Ghi 
chú 

1 24-000001679 Lê Quang Trung 
Ban An toàn giao 
thông tỉnh Tiền 

Giang 
29/5/1987 

Tiền 
Giang 

ĐH Quốc Tế Hồng Bàng TP.HCM,   
năm 2013,                                                                               

Cử nhân Kinh tế Kế Toán Kiểm 

Toán 

66  

2 24-000001680 Phan Nguyên Khang 

Ban Quản lý DA 
Đầu tư XD CTGT 
- UBND tỉnh Tiền 

Giang 

26/8/1971 
Tiền 

Giang 

ĐH GTVT, năm 2004,                       
ngành Xây dựng Cầu - Đường bộ,                              

KS. Xây dựng Cầu - Đường bộ 

62  

3 24-000001681 Lê Thanh Dân 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng - H. Cái 
Bè - tỉnh Tiền 

Giang 

14/12/1977 
Tiền 

Giang 

ĐH Mở TP. HCM, năm 2009,                           
ngành Xây dựng,                                                      

KS. Xây dựng 

63  

4 24-000001682 Nguyễn Thanh Tâm 

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng - H. Gò 

Công Đông - tỉnh 
Tiền Giang 

10/02/1976 
Tiền 

Giang 

ĐH Mở TP. HCM, năm 2010,                           
ngành Xây dựng,                                                      

KS. ngành Xây dựng 

62  

5 24-000001683 Dương Thị  Diễm Thúy 
Phòng Quản lý Đô 
thị - TX. Cai Lậy 
- tỉnh Tiền Giang 

08/8/1988 
Tiền 

Giang 

ĐH Tiền Giang, năm 2012,                   

KS. Công nghệ kỹ thuật xây dựng  
 

65  

6 24-000001684 Nguyễn Thành An 

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng - H. Tân 

Phú Đông - tỉnh 
Tiền Giang 

21/4/1992 
Tiền 

Giang 

ĐH Văn Lang, năm 2015,                          

KS. XD dân dụng & công nghiệp                                  
64  



7 24-000001685 Lê Phùng Thới 

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng - H. Gò 
Công Tây - tỉnh 

Tiền Giang 

02/8/1971 
Tiền 

Giang 

ĐH Mở TP. HCM, năm 2009,                           
ngành Xây Dựng,                                                      

KS. Xây dựng 

61  

8 24-000001686 Huỳnh Minh Khôi 

Công ty CP Khảo 
sát - Thiết kế Tứ 
Nhân - TP. Mỹ 
Tho - tỉnh Tiền 

Giang 

20/8/1975 
Tiền 

Giang 

ĐH GTVT, năm 1998,                       
ngành Xây dựng cầu đường,                                              

KS. Xây dựng cầu đường  

62  

9 24-000001687 Châu Bảo Kỳ 

Công ty TNHH 
Tư vấn Kỹ thuật 
XD Thuận Phát -  
TP. Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

27/9/1988 
Tiền 

Giang 

ĐH Cần Thơ, năm 2010,                                          
ngành Xây dựng cầu đường,                                                      

KS. ngành Xây dựng cầu đường 

63  

10 24-000001688 Nguyễn Thành Mỹ 

Công ty TNHH 
Tư vấn Kỹ thuật 

XD Thuận Phát - 
TP. Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

22/5/1990 
Tiền 

Giang 
ĐH Tiền Giang, năm 2012                                    

KS. Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
60  

11 24-000001689 Trương Thị Thảo Nhiên 

Công ty CP Tư 
vấn ĐT Giao 
thông thủy lợi 

Tiền Giang - TP. 
Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

13/4/1997 
Tiền 

Giang 

ĐH Xây Dựng Miền Tây, năm 2020, 
ngành Kỹ thuật XD CTGT, 

 KS. Ngành Kỹ thuật XD CTGT 

64  

12 24-000001690 Nguyễn Đăng Khoa 

Công ty TNHH 

Đồng Việt - TP. 
Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

26/01/1990 
Tiền 

Giang 
ĐH Cần Thơ, năm 2012,                                         

KS. Xây dựng cầu đường                                                     
63  



13 24-000001691 Bùi Hoài Nhân 

Công ty TNHH 
Tư vấn XD Khôi 
Nguyên - TP. Mỹ 

Tho - tỉnh Tiền 
Giang 

12/12/1995 
Tiền 

Giang 

ĐH Cửu Long, năm 2017,                                                                   

KS. Kỹ thuật XD CTGT                    

(chuyên ngành XD Cầu - Đường)      

61  

14 24-000001692 Lê Hoàng Khang 

Công ty TNHH 
Đầu tư Trường 

Lộc Tiền Giang - 
TP. Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

29/8/1982 
Tiền 

Giang 

ĐH Quốc Gia TP. HCM,                                             
ĐH Bách Khoa, năm 2006,                                                      

KS. Xây dựng Cầu đường 

61  

15 24-000001693 Đỗ Hoàng Phong 

Công ty TNHH 
Đồng Việt - TP. 
Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

19/9/1981 
Tiền 

Giang 

Trung học GTVT khu vực 3, năm 
2001, Trung cấp XD cầu đường bộ; 
ĐH Đà Nẵng, năm 2019, ngành Kỹ 

thuật XD CTGT,                                                            

KS. Ngành Kỹ thuật XD CTGT                                                        

64  

16 24-000001694 Ngô Văn Đạt 

Công ty TNHH 

XD-Thương mại 
Vinh Quang - TX 

Gò Công - tỉnh 
Tiền Giang 

27/7/1985 
Tiền 

Giang 

ĐH Cửu Long, năm 2010,                                   
ngành Xây dựng cầu - đường,                                       

KS. Ngành Xây dựng cầu - đường   

60  

17 24-000001695 Liêu Tiểu Long 

Công ty TNHH 
XD-Thương mại 
Vinh Quang - TX 

Gò Công - tỉnh 
Tiền Giang 

19/4/1993 
Tiền 

Giang 

ĐH GTVT TP. HCM, năm 2016,                                          

KS. Kỹ thuật XD CTGT                        

(XD Cầu Đường) 

66  

18 24-000001696 Lê Đình Thịnh 

Công ty TNHH 

XD-Thương mại 
Vinh Quang - TX 

Gò Công - tỉnh 
Tiền Giang 

05/10/1981 
Tiền 

Giang 

ĐH Mở TP. HCM, năm 2015,                                                               

KS. Công nghệ kỹ thuật CTXD 
62  



19 24-000001697 Nguyễn Văn Tấn 

Ban Quản lý DA 
ĐT XD CTGT - 
UBND tỉnh Tiền 

Giang 

06/01/1991 
Tiền 

Giang 
 ĐH Cần Thơ, năm 2013,                                          

KS. Kỹ thuật công trình xây dựng                                                     
64  

20 24-000001698 Nguyễn Minh Nhựt 

Công ty TNHH 
Tư vấn TK Hoàng 

Long - TP. Mỹ 
Tho - tỉnh Tiền 

Giang 

01/01/1975 
Tiền 

Giang 

ĐH Mở TP. HCM, năm 2009,                           
ngành Xây dựng,                                                      

KS. Xây dựng 

65  

21 24-000001699 Phan Vĩnh Thanh 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
14/10/1977 

 Hậu 
Giang 

(Nay là 
Sóc 

Trăng) 

ĐH Kỹ Thuật, năm 2000,                                      
ngành Kỹ thuật Công trình,                                             

KS. Xây dựng 

63  

22 24-000001700 Võ Hoàng Danh 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
07/10/1971 

Tiền 
Giang 

ĐH GTVT, năm 2000,                       
ngành Xây dựng cầu đường,                                              

KS. Xây dựng cầu đường 

67  

23 24-000001701 Trương Tấn Phát 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
21/6/1979 

Tiền 
Giang 

ĐH GTVT, năm 2001,                       
ngành Xây dựng cầu đường,                                              

KS. Xây dựng cầu đường 

62  

24 24-000001702 Huỳnh Trung Quốc 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
03/8/1991 

Tiền 

Giang 

ĐH Tôn Đức Thắng, năm 2014,                                    

KS. Xây dựng cầu đường 
61  

25 24-000001703 Nguyễn Duy Cảnh 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
01/12/1985 

Tiền 
Giang 

ĐH Cửu Long, năm 2008,                                   

ngành Xây dựng cầu - đường,                                       

KS. Ngành Xây dựng cầu - đường 

62  

26 24-000001704 Nguyễn Quốc Thái 
Sở Giao thông 

vận tải Tiền Giang 
05/5/1983 

Tiền 
Giang 

ĐH GTVT, năm 2009,                       
ngành Xây dựng Cầu đường,                                           

KS. Xây dựng Cầu Hầm 

62  



27 24-000001705 Nguyễn Công Hậu 

Công ty TNHH 
Tư vấn XD Phú 
Hưng Vinh - TP. 

Mỹ Tho - tỉnh 
Tiền Giang 

07/8/1997 
Tiền 

Giang 

ĐH Quốc Gia Tp. HCM,                                             
ĐH Bách Khoa, năm 2019,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 

62  

28 24-000001706 Phạm Hoài Bảo 

Công ty TNHH 
Tư vấn ĐT và XD 
Vạn Kiến Hưng - 
TP. Biên Hòa - 
tỉnh Đồng Nai 

10/11/1997 
Bình 

Dương 

ĐH Thủy Lợi, năm 2020,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 
63  

29 24-000001707 Nguyễn Ngọc Khánh 

Công ty TNHH 
Tư vấn ĐT và XD 
Vạn Kiến Hưng - 

TP. Biên Hòa - 
tỉnh Đồng Nai 

16/8/1993 
Bình 
Định 

ĐH GTVT, năm 2016,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 
62  

30 24-000001708 Vũ Lê Hùng 

Công ty TNHH 

Tư vấn ĐT và XD 
Vạn Kiến Hưng - 
TP. Biên Hòa - 
tỉnh Đồng Nai 

22/11/1996 
Thanh 

Hóa 

ĐH GTVT, năm 2019,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 
63  

31 24-000001709 Nguyễn Lê Vỹ 

Công ty TNHH 
Kỹ thuật Thuận 

Việt - Q. Tân Phú 
- TP. HCM 

12/6/1996 
Kon 
Tum 

ĐH Quốc Gia Tp. HCM,                                             
ĐH Bách Khoa, năm 2018,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 

61  

32 24-000001710 Nguyễn Hữu Danh 

Công ty TNHH 
Kỹ thuật Thuận 

Việt - Q. Tân Phú 
- TP. HCM 

14/8/1996 Gia Lai 
ĐH Quốc Gia Tp. HCM,                                             

ĐH Bách Khoa, năm 2018,                                                

KS. Kỹ thuật XDCT Giao thông 

63  

33 24-000001711 Đinh Văn Minh 

Công ty TNHH 

Tư vấn ĐT và XD 
Vạn Kiến Hưng - 

20/5/1983 
Ninh 

Thuận 

ĐH Lạc Hồng, năm 2008,                                         

ngành Xây dựng Cầu đường,                                                

KS. Ngành Xây dựng Cầu đường 

62  



TP. Biên Hòa - 
tỉnh Đồng Nai 

34 24-000001712 Võ Phương Huy 

Ban Quản lý DA 
ĐT XDCT dân 

dụng và công 
nghiệp tỉnh Tiền 
Giang - UBND 
tỉnh Tiền Giang 

30/10/1972 
Đồng 
Nai 

ĐH GTVT, năm 2009,                       
ngành Xây dựng Cầu đường,                                             

KS. Xây dựng Cầu Đường bộ 

67  

35 24-000001713 Trương Văn Liêm 

Ban Quản lý DA 
ĐT XDCT dân 
dụng và công 

nghiệp tỉnh Tiền 
Giang - UBND 
tỉnh Tiền Giang 

05/8/1978 
Tiền 

Giang 

ĐH GTVT, năm 2001,                       
ngành Xây dựng cầu đường,                                              

KS. Xây dựng cầu đường 

65  

36 24-000001714 Vương Phú Dân 

Ban Quản lý DA 
ĐT XDCT dân 
dụng và công 

nghiệp tỉnh Tiền 
Giang - UBND 
tỉnh Tiền Giang 

17/8/1975 
An 

Giang 

ĐH GTVT, năm 1997,                       
ngành Xây dựng cầu đường,                                               

KS. Xây dựng cầu đường 

64  

37 24-000001715 Lê Minh 

Ban Quản lý DA 

ĐT XDCT dân 
dụng và công 

nghiệp tỉnh Tiền 
Giang - UBND 
tỉnh Tiền Giang 

01/9/1993 
Tiền 

Giang 

ĐH Kiến Trúc TP. HCM, năm 2017,   

KS.Kỹ thuật xây dựng                             
 

63  

38 24-000001716 Nguyễn Huỳnh Bá Luân 

Công ty TNHH 
Tư vấn Kỹ thuật 

XD Thuận Phát - 
TP. Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang 

30/3/1991 
Tiền 

Giang 

Đại học Đà Nẵng, năm 2019,                                        
ngành Kỹ thuật XDCT giao thông,              

KS. Ngành Kỹ thuật XDCT giao 
thông 

63  



39 24-000001717 Hà Nhựt Thanh 

Công ty TNHH 
XD Thương mại 
Việt Chương - H. 

Chợ Gạo - tỉnh 
Tiền Giang 

15/3/1983 
Tiền 

Giang 

Đại học Mở Tp. HCM, năm 2010,                           
ngành Xây Dựng,                                                      

KS. Ngành Xây Dựng 

62  

40 24-000001718 Nguyễn Thành Trung 

Ban Quản lý DA 
và Phát triển quỹ 
đất huyện Chợ 
Gạo - tỉnh Tiền 

Giang 

01/12/1978 
Tiền 

Giang 

Đại học Mở Tp. HCM, năm 2009,                           
ngành Xây Dựng,                                                      

KS. Xây dựng 

61  
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